
Thứ Tiết 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 9A 9B 9C
1 Chào cờChào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Văn- Huệ BToán - Dục Tin- N.Minh Toán- Âu Toán- Ca Văn- Hoa B Văn- Dung Văn- Hoa a Văn- T.Hà Toán- P.Hà Sinh- Tý

3 Toán -CaGDCD- Quỳnh Nhạc- Trinh Văn- Thắng Văn- Huệ B Anh- Diệu Toán- P.Hà Toán - Huệ A Hóa- Tý Sinh- V Hưng Văn- Hoa A

4 TD- Đ HưngTin- N.Minh Văn- Quỳnh Địa- Thắng Anh- Diệu Toán- Dục Sử- T.Hà Sinh- Tý Địa - Hoa B Văn- Dung Toán- Huệ A
5 Tin- ÂuC.Nghệ- Dục GDCD- Quỳnh Anh- Diệu Địa - Thắng Sinh- Đ.Hưng Hóa - Phái Sử - T.Hà Sinh- V,Hưng Địa- Hoa B Địa - Dung

1 TD- Đình HưngVăn- Hoa B Anh- Diệu Văn- Thắng Toán- Ca Toán- Dục Toán- P.Hà TD- V Hưng Toán- Kiên Văn- Dung Văn- Hoa A

2 Sinh- ÂuAnh- Diệu Văn- Quỳnh Sinh- Ca TD- V Hưng Văn- Hoa B Anh- Nhàn Văn - Hoa A Văn- T.Hà Toán- P.Hà Lý- N.Minh

3 Anh- DiệuToán- Dục Sinh- Âu TD- V Hưng Lý- Thủy Sử - T. Hà M.Thuật- Đại Anh- Nhàn Sử - Thắng Lý- N Minh TD- Đ Hưng

4 Địa- QuỳnhTD- Đ Hưng Toán- Phái Anh- Diệu Sử - Hoa A Lý - Thủy TD- V Hưng Địa - Dung Anh- Nhàn Sử - Thắng M.Thuật- Đại

5 GDCD- QuỳnhSinh- Âu C.Nghệ- Phái Địa- Dung Lý - Thủy Lý- N.Minh Anh- Nhàn Sử- Thắng

1 Lý - ThủySinh- Âu Sử- Thắng Nhạc- Trinh Toán- Ca Anh- Diệu Sử- T.Hà TD- V Hưng C.Nghệ- N.Minh Văn- Dung TD- Đ Hưng

2 Toán - CaToán- Dục Lý- Thủy Toán- Âu Anh- Diệu M.Thuật- Đại Văn- Dung Sử- T.Hà Anh- Nhàn Sinh- V Hưng C.Nghệ- N.Minh

3 Văn- Huệ BAnh- Diệu Sinh- Âu Địa- Thắng Sinh- Ca Địa- Đại Nhạc- Trinh Toán- Huệ A TD- Đ Hưng Anh- Nhàn Hóa - Tý
4 Sinh- ÂuLý - Thủy Anh- Diệu Văn- Thắng M.Thuật- Đại TD- V Hưng Sinh- Tý C.Nghệ- Huệ A Văn- T.Hà TD- Đ Hưng Anh- Nhàn

5 Sinh- V-Hưng C.NGhệ- N Minh GDCD - Huệ B

1 Anh- DiệuVăn- Hoa B Toán- Phái Văn- Thắng GDCD- Quỳnh Nhạc- Trinh Anh- Nhàn Toán- Huệ A TD- Đ-Hưng Toán- P.Hà Sinh- Tý

2 Sử - ThắngAnh- Diệu TD- Đ Hưng GDCD- Quỳnh C.Nghệ- Thủy Địa- Đại Toán- P.Hà Văn- Hoa A GDCD- Huệ B Lý - N.Minh Toán- Huệ A

3 CN- P.HàĐịa- Quỳnh M.Thuật- Đại C.Nghệ- Thủy Văn - Huệ B TD- V Hưng Sinh- Tý Anh- Nhàn Địa _ Hoa B TD- Đ Hưng Văn- Hoa A

4 Nhạc- TrinhTD- Đ- Hưng Anh- Diệu M.Thuật- Đại TD- V Hưng C.Nghệ- Thủy GDCD- Quỳnh Hóa- Phái Toán- Kiên Địa - Hoa B Anh- Nhàn

1 M.Thuật- ĐạiTin- N.Minh TD- Đ Hưng Anh- Diệu Văn- Huệ B Toán- Dục Toán- P.Hà Văn- Hoa A Anh- Nhàn Hóa - Tý Toán- Huệ A

2 Văn- Huệ BToán - Dục Toán- Phái Sử - T.Hà Sinh- Ca Anh- Diệu C.Nghệ- Huệ A GDCD- Quỳnh Lý - N.Minh M.Thuật- Đại Anh- Nhàn

3 Toán - CaSử- Thắng Văn - Quỳnh TD- V Hưng Anh- Diệu Văn- Hoa B Văn - Dung Sinh - Tý Văn- T.Hà Anh- Nhàn Lý - N.Minh

4 Anh- DiệuVăn- Hoa B Tin- N.Minh Toán- Âu Địa - Thắng Sinh - Đ.Hưng TD- V Hưng M.Thuật- Đại Toán- Kiên Văn- Dung Văn- Hoa ATin - Âu

1 Tin- ÂuVăn- Hoa B C.Nghệ- Phái Lý - Thủy Toán- Ca GDCD- Quỳnh Văn - Dung Anh- Nhàn M.Thuật- Đại GDCD- Huệ B Hóa- Tý

2 Toán - CaM.Thuật- Đại Toán- Phái Toán- Âu Văn- Huệ B Văn- Hoa B Lý - Thủy Nhạc- Trinh Văn- T.Hà Văn- Dung Toán- Huệ A

3 Văn- Huệ BC.Nghệ- Dục Văn - Quỳnh Sinh- Ca Nhạc - Trinh Sử- T.Hà Anh- Nhàn Hóa - Phái Hóa- Tý Toán- P.Hà Văn- Hoa A

4 C.Nghệ- P.HàNhạc- Trinh Địa - Quỳnh Sử - T.Hà Sử - Hoa A Toán- Dục Hóa - Phái Toán- Huệ A Toán- Kiên Hóa- Tý Địa - Dung

5 Sinh hoạt lớpSinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp Sinh hoạt lớp

4

                                PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

       NGUYỄN VĂN KIÊN

TRƯỜNG THCS NAM HÙNG

                                                        THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

       Nam Hùng, ngày 21 tháng 10 năm 2017
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Tên GV Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Tổng

P.Hà 2,3 1,2 Nghỉ 1,2,3 1 3,4 10

Huệ A 2,3 Nghỉ 3,4,5 1,2 1,3,4 2,4 12

Phái 2 1,3,5 Nghỉ 4 2,3 1,3,4 10

Tý 3,4,5 Nghỉ 3,4,5 2,3,4 1,2,4 3,4 14

N.Minh Nghỉ 2,3,5 1,2,4,5 1,2,3,4 2,4 1,2,3,4 17

Ca 2,3,5 1,2,5 1,2,3 Nghỉ 3,4 1,2,3 14

Âu 3,4,5 2,4,5 1,2,4 Nghỉ 2,4 1,2,4 14

Dục 2,4,5 1,2 2, Nghỉ 1,3 3,4 10

Thủy Nghỉ 3,4,5 1,2,4 1,23,4 2 1,2 13

V. Hưng 3,4,5 1,2,3,4 1,2,3,5 1,3,4 2,3 Nghỉ 16

Đ. Hưng 3,4,5 1,2,3,4,5 1,3,4 1,2,4 1 Nghỉ 15

Hoa A 2,3 1,2,4 Nghỉ 1,2,3 1,4 3,4 12

Hoa B 2,4,5 1,2 Nghỉ 1,3,4 2,3 1,2 12

Dung 2,4 1,4,5 1,2,3 Nghỉ 3,4 1,2,4 13

Huệ B 2,3 Nghỉ 3,4,5 2,3,4 1,2 1,2,3,4 14

Thắng 2,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4 1,2 3,4 Nghỉ 15

Nhàn Nghỉ 2,3,4,5 2,3,4 1,3,4 1,2,3 1,3 15

Trinh 4,5 Nghỉ 1 2 1 1,2,3 8

Đại Nghỉ 3,4,5 2,4 2,3,4 1,2,4 1,2 13

Diệu 3,4,5 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,4 1,2,3,4 Nghỉ 18

T.Hà 2,4,5 2,3,4,5 1,2,3 Nghỉ 3,4 2,3,4 15

MA TRẬN THỨ TỰ GiỜ


